
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 3, tổ 20 đường Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

03/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ICHI HOME FABRIC

0109112382

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết:
- Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: 
+ Vải nhung và vải bông, 
+ Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự, 
+ Các loại vải bằng đan móc khác
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan .
- Thêu gia công trên vải, thêu các sản phẩm may mặc khác (trừ 
thêu trang phục)

1391

2. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

3. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641(Chính)

5. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Vải;
- Len, sợi;
- Nguyên liệu chính để làm chăn, thảm thêu hoặc đồ thêu;
- Hàng dệt khác;
- Đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...

4751

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ICHI HOME FABRIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ICHI HOME FABRIC JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 180.000

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

8. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt 
sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất 
kết dính,
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn...
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua,
- Sản xuất nỉ,
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang 
trí,
- Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa,
- Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có 
lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc 
bọc bằng cao su hoặc nhựa,
- Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền cao,
- Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau như: 
quần áo đi săn, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô và các loại vải hồ 
cứng...,
- Sản xuất các sản phẩm dệt khác: mạng đèn măng sông,
- Sản xuất ống phun nước, băng chuyền, băng tải (bất kể chúng 
được tăng cường bằng kim loại hoặc vật chất khác hay không),
- Sản xuất vải lót máy móc,
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn,
- Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật,
- Sản xuất dây giày,
- Sản xuất bông đánh phấn và găng tay,
- May bao đựng gạo, vắt sổ quần áo.

1399

9. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
Chi tiết:
- Sản xuất trang phục đan móc và các sản phẩm may sẵn khác, 
đan móc trực tiếp thành sản phẩm như: Áo chui đầu, áo len, áo 
gile và các đồ tương tự;
- Sản xuất hàng dệt kim như áo nịt, tất, soóc.

1430

10. Sản xuất vải dệt thoi 1312

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN 
KHÁNH 
HỒNG               
    

P2 Nhà T1 Tập 
thể Nam Đồng, 
Phường Nam 
Đồng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

81.000 810.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 81.000 810.000.000 45,000

0360640025
68

2 VƯƠNG VĂN 
TRUNG

Nhà số 3, tổ 20 
đường Vũ Xuân 
Thiều, Phường 
Phúc Lợi, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

91.800 918.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 91.800 918.000.000 51,000

C4027449
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3 HOÀNG THỊ 
UYÊN

Thôn Trung Quê, 
Xã Lê Lợi, Thành 
phố Chí Linh, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.200 72.000.000 4,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.200 72.000.000 4,000

0301900035
29

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036064002568
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P2 Nhà T1 Tập thể Nam Đồng, Phường Nam Đồng, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P2 Nhà T1 Tập thể Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN KHÁNH HỒNG                   Nam

09/05/1964 Kinh Việt Nam

06/03/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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